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Phần 1: ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc và trả lời câu hỏi:
“Con bị thương, nằm lại một mùa mưa 
Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
Nhà yên ắng, tiếng chân đi rất nhẹ, 
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua.
[…]
Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào 
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế 
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.

Ba con đầu đi chiến đấu nơi xa 
Tình máu mủ mẹ dồn con hết cả, 
Con nói mơ những núi rừng xa lạ 
Tỉnh ra rồi, có mẹ, hoá thành quê!
(Trích: Mẹ *, Bằng Việt, in trong Tác phẩm chọn lọc, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010)
(* Bài thơ Mẹ có lẽ được nhà thơ Bằng Việt sáng tác vào năm 1970, vào thời điểm ông tham gia công tác ở chiến trường Bình Trị Thiên, với tư cách là một phóng viên chiến trường, tác giả bị thương phải nằm lại trong ngôi nhà của một người mẹ. Cảm động trước tình cảm của những người mẹ miền Nam nên ông đã sáng tác bài thơ Mẹ như một lời cảm ơn, tri ân người “mẹ” đặc biệt này).
 Câu1. Xác định thể thơ của đoạn văn bản.
Câu 2. Người mẹ trong đoạn thơ được khắc họa qua những hình ảnh nào? 
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp điệp ngữ và liệt kê trong đoạn thơ sau:
“Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào 
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, ngọt lòng đến thế 
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà”.
Câu 4. Từ đoạn trích trên, em rút ra những bài học cuộc sống nào? (khoảng 2-3 dòng)
Phần II: LÀM VĂN (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) cảm nhận về hình tượng người mẹ được thể hiện trong đoạn thơ ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4.0 điểm)
Dựa vào những truyện trinh thám đã đọc, em hãy sáng tạo một truyện trinh thám mới (khoảng 400 chữ, kể lại một lần phá án của nhân vật).

*********** HẾT  ************
(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm).

	
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	











	1
	Thể thơ: Tám chữ
-  Học sinh trả lời như đáp án: 0.5  điểm
- Học sinh không trả lời trả lời không đúng: 0 điểm
	0.5

	
	2
	Người mẹ được thể hiện qua những hình ảnh:
+ Dáng ân cần, lặng lẽ
+ Bước chân đi rất nhẹ
+ Hái trái bưởi đào
+ Nấu canh tôm khế, nướng khoai, bung ngô
+ Dồn hết tình máu mủ cho con.
- Học sinh trả lời như đáp án: 1.0  điểm
- Học sinh trả lời được 2-3 hình ảnh; 0.5 điểm
- Học sinh không trả lời trả lời không đúng: 0 điểm
	1.0

	
	4
	BPTT:
+  Điệp ngữ “con”
+ Liệt kê: Trái bưởi đào, canh tôm nấu khế, khoai nướng, ngô bung
- Hiệu quả:
+ Khắc sâu hình ảnh người mẹ cũng như tình thương, sự quan tâm rất chu đáo và cẩn trọng của người mẹ đối với đứa con chiến sỹ.
+ Khiến câu thơ, đoạn thơ trở nên cụ thể, chân thực và giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, tăng giá trị biểu đạt
+ Tác giả thể hiện sự trân trọng ghi nhớ suốt đời mình tình cảm quân dân sâu đậm và thiêng liêng mà người mẹ đã dành cho mình
Hướng dẫn chấm: 
-  Học sinh trả lời đầy đủ như đáp án: 1.5 điểm
- Học sinh chỉ ra được những biểu hiện của BPTT  điệp ngữ, liệt kê: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời 01 ý trong phần hiệu quả được 0,5 điểm
- Học sinh trả lời 02 ý  trong phần hiệu quả được: 1.0 điểm
- Học sinh trả lời đủ 03 ý phần hiệu quả được: 1.5 điểm
- Học sinh không trả lời: 0 điểm
	


1.5

	
	4
	Học sinh nêu được bài học cuộc sống từ đoạn trích trên
+ Mẹ luôn là người dành cho con những tình cảm yêu thương, sự chăm sóc, quan tâm…
+ Mỗi người con phải biết trân trọng, biết ơn những điều tốt đẹp mẹ dành cho mình…
Học sinh có thể rút ra những bài học khác, diễn đạt phù hợp vẫn cho điểm tối đa
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1.0  điểm
- Học sinh trả lời được mỗi ý 0.5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0.25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0.0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6.0

	
	Câu 1
	Viết đoạn văn  cảm nhận về hình tượng người mẹ được thể hiện trong đoạn thơ ở phần đọc hiểu
	2.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng của đoạn văn 
[bookmark: _GoBack]- Đảm bảo được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 150 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày theo các kiểu đoạn văn khác nhau: diễn dịch, quy nạp, móc xích…
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: hình tượng người mẹ được thể hiện trong đoạn thơ của bài thơ 
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
HS có thể trình bày bài viết theo nhiều cách trên cơ sở đảm bảo những yêu cầu sau:
Hình tượng người mẹ được nhà thơ tái hiện qua dòng hồi ức ngọt ngào, da diết. 
+ Người mẹ hiện lên với hình dáng ân cần mà lặng lẽ. Nó cho ta thấy được sự lo lắng, tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con xa lạ: vì yêu thương, lo lắng cho người con chiến sĩ, mẹ đã luôn bên cạnh để chăm lo, lại sợ đứa con giật mình tỉnh giấc nên mẹ luôn lặng lẽ, bước chân cũng nhẹ nhàng.
+ Người mẹ còn tận tình lo cho người chiến sĩ từng bữa ăn. Sự quan tâm của mẹ thật kịp thời, và luôn luôn làm sao để cho người con cảm thấy hài lòng nhất: Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào/ Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế. Mọi thức ăn của nhà quê mà mẹ có, người mẹ đều dành cho đứa con xa lạ: khoai nướng, ngô bung. Chính tình thương của mẹ đã làm cho căn nhà ấm áp, tình mẹ như bếp lửa, như ngọn khói sưởi ấm căn nhà, sưởi ấm lòng người con mỗi sớm mai.
+ Dù người mẹ và người chiến sĩ mới chỉ gặp gỡ lần đầu, nhưng người mẹ đã chăm sóc người chiến sĩ như người con ruột thịt của mình. Chính tình yêu thương ấy đã làm cho người con cảm thấy như đang ở nhà của mình. Tình thương của mẹ đã làm cho đất lạ hóa thành quê hương.
	1.0

	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	
	Câu 2
	Dựa vào những truyện trinh thám đã đọc, em hãy sáng tạo một truyện trinh thám mới (kể lại một lần phá án của nhân vật).
	4

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc, dung lượng một bài văn: 
- Viết đúng hình thức bài viết truyện sáng tạo, đủ bố cục 3 phần, trình bày sạch đẹp, khoa học, diễn đạt lưu loát.
- Đảm bảo dung lượng khoảng 400 chữ
	
0.25



	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: sáng tạo một truyện trinh thám mới
 - Kể lại một lần phá án của nhân vật (có thể kể theo ngôi thứ nhất hoặc thứ ba).
Hướng dẫn chấm:
Học sinh xác định đúng nội dung viết sáng tạo: 0,5 điểm
Học sinh xác định không đúng nội dung viết sáng tạo: 0 điểm
	 0.5


	
	
	 c. Triển khai vấn đề 
- Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ; thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt các kiến thức viết văn tự sự, có đan xen yếu tố miêu tả, biểu cảm đã học để làm bài hiệu quả cao. Có thể viết theo định hướng sau: 
1. Mở bài: 
- Giới thiệu được bối cảnh (hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, thời gian, không gian, các nhân vật tham gia vào câu chuyện)
Hướng dẫn chấm:
Học sinh xác định đúng nội dung viết sáng tạo: 0,5 điểm
Học sinh xác định không đúng nội dung viết sáng tạo: 0 điểm
2. Thân bài: 
- Sắp xếp chuỗi sự kiện theo trình tự, diễn biến hợp lí - tập trung vào vụ án và hành trình phá án của người điều tra.
Lưu ý:
       Đây là đề mở, yêu cầu HS vận dụng kiến thức về văn tự sự để kể một câu chuyện có yếu tố trinh thám vận dụng kiến thức đã học với việc liên hệ thực tế. 
      Yêu cầu: 
- HS sáng tạo các nv tham gia vào câu chuyện hợp lí, sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn: người điều tra, nạn nhân, nghi phạm, thủ phạm, cảnh sát, thám tử...; 
- Xây dựng nhân vật với một số yếu tố: lai lịch, ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ.
- Làm nổi bật tính cách, vai trò của nhân vật trong truyện.
* Khi kể cần kết hợp miêu tả cảnh, người, không gian –hiện trường nơi xảy ra vụ án, cũng là nơi người điều tra nghiên cứu để tìm ra thủ phạm, thời gian diễn ra câu chuyện bằng cảm nhận của các giác quan (hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác,...) làm cho câu chuyện hiện ra cụ thể, sống động và thu hút hơn qua đó bộc lộ cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh kể lại nội dung chính; có sự sáng tạo; lời kể hấp dẫn, sinh động; có đan xen miêu tả, biểu cảm: 1,5 điểm
Học sinh kể lại nội dung chính, có sự sáng tạo: 1 điểm
Học sinh kể lại nội dung chính nhưng không có sự sáng tạo: 0,5 điểm
Học sinh không kể được truyện: 0 điểm
3. Kết bài:  Kết thúc truyện, bài học kinh nghiệm của nhân vật
Hướng dẫn chấm:
Học sinh có kết thúc hợp lí : 0,25 điểm
Học sinh không có kết truyện: 0 điểm
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	Tổng cộng
	10.0



